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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

Thực hiện thông tư 09/2024/TT-BGĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

GDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân; 

Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn xây dựng báo cáo thường niên 

về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên năm học 2024-2025, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung 

Thông tin Chi tiết 

Tên cơ sở giáo dục Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn 

Địa chỉ 
Bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn, huyện Mường 

Chà, tỉnh Điện Biên 

Điện thoại 0979085991 

Email ptdtbtthso2muongmuon.muongcha@dienbien.edu.vn 

Cổng thông tin điện tử https://thso2muongmuon.muongcha. 

2. Đội ngũ giáo viên 

- Tổng số 34 đồng chí, cụ thể như sau: 

Loại hình 

giáo viên 

Số 

lượng 

Thạc 

sỹ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Thành tích và 

kinh nghiệm 

Đánh giá chuẩn 

nghề nghiệp 

GVTH 

Nội dung 

hoàn thành 

bồi dưỡng 

chuyên 

môn hàng 

năm 

Giáo viên 

văn hóa 
16 1 15 0 0 

1/16 GV dạy giỏi 

cấp tỉnh đạt 6,3%; 

6/16 GV dạy giỏi 

cấp huyện đạt 

37,5%; 5/16 GV 

dạy giỏi cấp 

trường đạt 31,3%. 

12/16 đạt Tốt = 

75% 

3/16 đạt Khá = 

18,8% 

1/16 xếp loại 

Đạt = 6,3% 

17/17 hoàn 

thành = 

100% 

Giáo viên 1 - 1 - - 1/1 GV dạy giỏi 1/1 đạt Khá = 1/1 hoàn 

https://thso2muongmuon.muongcha/


 
 

Tổng phụ 

trách đội 

cấp trường đạt 

100%./ 

100% 

 

thành = 

100% 

Giáo viên 

Tiếng 

Anh 

02 - 02 - - 

2/2 GV dạy giỏi 

cấp huyện đạt 100 

% 

2/2 đạt Tốt = 

100% 

 

2/2 hoàn 

thành = 

100% 

Giáo viên 

Âm nhạc 
01 - 01 - - 

1/1 GV dạy giỏi 

cấp trường đạt 

100%. 

1/1 đạt Tốt = 

100% 

 

1/1 hoàn 

thành = 

100% 

Giáo viên 

Mỹ Thuật 
01 - 01 - - 

1/1 GV dạy giỏi 

cấp huyện đạt 

100%. 

1/1 đạt Tốt = 

100% 

1/1 hoàn 

thành = 

100% 

Giáo viên 

Thể chất 
02 - 02 - - 

1/2 GV dạy giỏi 

cấp tỉnh đạt 50%. 

1/2 GV dạy giỏi 

cấp trường đạt 

50%. 

2/2 đạt Tốt = 

100% 

2/2 hoàn 

thành = 

100% 

Giáo viên 

Tin học 
01 - 01 -  

1/1 GV dạy giỏi 

cấp tỉnh đạt 100%. 

1/1 đạt Tốt= 

100% 

1/1 hoàn 

thành = 

100% 

3. Cán bộ quản lý: 03 đồng chí  

- Trình độ chuyên môn: 3 Đại học 

- Trình độ Lý luận chính trị: 3 Trung cấp 

Chức 

vụ 
Họ và tên 

Số điện 

thoại 
Email 

Xếp loại 

chuẩn HT, 

PHT 

Hoàn thành bồi 

dưỡng hàng 

năm theo quy 

định 

Hiệu 

trưởng 

Nguyễn Thị 

Liễu 
0373829835 

lieunt.thnasang.muongcha@

dienbien.edu.vn 

Tốt Đạt 

Phó 

hiệu 

trưởng  

Nguyễn Thị 

Hoa 
0399432821 

hoant.ptdtbtthso2muongmu

on.muongcha@dienbien.ed

u.vn 

Khá Đạt 

Phó 

hiệu 

trưởng 

Nguyễn Thị 

Dung 
0834206618 

dungnt.ththitran.muongcha

@dienbien.edu.vn 

Tốt Đạt 

Hiệu trưởng; phó hiệu trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác 

quản lý, luôn được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 



 
 

4. Nhân viên hỗ trợ 

Chức danh 
Số 

lượng 
Đại học 

Cao 

đẳng 
Trung cấp 

Xếp loại viên 

chức 

Nhân viên Kế toán   01 - - 1 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nhân viên Văn thư 01 - 1 - 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Nhân viên y tế 0 - - 1 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nhân viên thiết bị -

thư viện 
02 2 - - 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nhân viên bảo vệ 01 - - - 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Trên đây là báo cáo thường niên về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân 

viên năm học 2024-2025 của trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng giáo dục xã; 

- Trang thông tin nhà trường; 

- Trang công khai; 

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liễu 

 

 

 

                                 


